	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA


Số: 87/2008/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Biên Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008


NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước

thành phố Biên Hòa năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1803/TTr-UBND ngày 07/7/2008 của UBND thành phố Biên Hòa về việc bổ sung và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 trên địa bàn thành phố, nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1803/TTr-UBND ngày 07/7/2008 của UBND thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 trên địa bàn thành phố như sau: 

I/ Ngân sách thành phố:

A. Về nguồn bổ sung:                                                    
61.602 triệu đồng

- Nguồn vượt thu thuế (tỉnh, thành phố thu):                  
41.302 triệu đồng

- Nguồn thu xây dựng chợ Biên Hòa:                          
20.000 triệu đồng

- Nguồn trích 10% kinh phí an toàn giao thông:                  
300 triệu đồng

B. Bổ sung nhiệm vụ chi:                                                
61.602 triệu đồng

- Chi xây dựng cơ bản:                                                 
15.000 triệu đồng

- Sự nghiệp nông nghiệp:                                                  
100 triệu đồng

- Sự nghiệp lâm nghiệp:                                                       
30 triệu đồng

- Sự nghiệp thị chính:                                                      
22.894 triệu đồng

- Sự nghiệp giao thông:                                                   
9.529 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục:                                                 
2.151 triệu đồng

- Sự nghiệp đào tạo (ngành giáo dục):             
300 triệu đồng

- Sự nghiệp y tế:                                                                
17 triệu đồng

- Sự nghiệp truyền thanh:                                               
28 triệu đồng

- Đảm bảo xã hội:                                                        
1.573 triệu đồng

- Quản lý Nhà nước:                                                         
468 triệu đồng

- Kinh phí Đảng:                                                                   
672 triệu đồng

- Đoàn thể:                                                                 
108 triệu đồng

- Chi khác:                                                                          
3.657 triệu đồng

- Chi  quốc phòng:                                                                
458 triệu đồng

- Chi trợ cấp ngân sách xã:                                               
4.617 triệu đồng

II.  Ngân sách phường, xã:

A. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách xã:                        
46.006 triệu đồng

- Dự toán thu điều tiết:                                                   
41.389 triệu đồng

- Thu trợ cấp:                                                                     
4.617 triệu đồng

+ Thu trợ cấp (05 phường, xã không có khả năng cân đối): 
   2.566 triệu đồng

+ Bổ sung thu trợ cấp do nguồn thu an ninh quốc phòng (không thực hiện):


180 triệu đồng

+ Bổ sung thu trợ cấp, thực hiện nhiệm vụ đột xuất:        
131 triệu đồng 

+ Bổ sung thu trợ cấp, hỗ trợ xây dựng văn phòng khu phố:
 1.740 triệu đồng

B. Điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách xã:       
46.006 triệu đồng

- Dự toán chi thường xuyên:                                     
35.928 triệu đồng

- Chi tăng lương mua sắm sửa chữa:                                 
8.207 triệu đồng

- Chi nhiệm vụ đột xuất:                                                       
131 triệu đồng

- Chi xây dựng văn phòng khu phố:                                 
1.740 triệu đồng   

Điều 2. Giao UBND thành phố căn cứ Nghị quyết này thực hiện công khai dự toán bổ sung theo đúng quy định Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính, triển khai thực hiện báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố năm 2008.

Giao thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Biên Hòa khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18/7/2008./.

	
	CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu




    ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                    
  Số: 1803/TTr-UBND                                Biên Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2008

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2008


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND thành phố Biên Hòa về dự toán nhiệm vụ thu, chi NSNN trên địa bàn thành phố năm 2008;
Căn cứ tình hình thực hiện thu trên địa bàn thành phố và nhu cầu chi thực tế của thành phố; UBND thành phố lập tờ trình, trình HĐND thành phố bổ sung dự toán năm 2008 như sau:
I. NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ: 

A. Nguồn bổ sung:                                                               
61.602 triệu đồng.

- Nguồn vượt thu thuế  (tỉnh, thành phố thu):                    
41.302 triệu đồng.

-  Nguồn thu xây dựng chợ Biên Hòa:
                             20.000 triệu đồng.


- Nguồn trích 10% kinh phí ATGT:
                                  300 triệu đồng.

B. Bổ sung nhiệm vụ chi:                                             
      61.602 triệu đồng.

- Chi xây dựng cơ bản:
      15.000 triệu đồng.

- Sự nghiệp nông nghiệp:                                                        100 triệu đồng.

                  

- Sự nghiệp lâm nghiệp:                                                          
30 triệu đồng.

- Sự nghiệp thị chính:                                                      
22.894 triệu đồng.

- Sự nghiệp giao thông:                                                       
9.529 triệu đồng.

- Sự nghiệp giáo dục:                                                          
2.151 triệu đồng.

- Sự nghiệp đào tạo (ngành giáo dục):                                  
300 triệu đồng.

- Sự nghiệp y tế:                                                                   
17 triệu đồng.

- Sự nghiệp truyền thanh:                                                      
28 triệu đồng.

- Đảm bảo xã hội:                                                                
1.573 triệu đồng.
- Quản lý Nhà nước:                                                         
 468 triệu đồng.

- Kinh phí Đảng:                                                                     
672 triệu đồng.

- Đoàn thể:                                                         
108 triệu đồng.

- Chi khác:                                                                           
3.657 triệu đồng.

- Chi quốc phòng:
458 triệu đồng.

- Trợ cấp ngân sách xã:                                                
4.617 triệu đồng.
II. NGÂN SÁCH PHƯỜNG XÃ:

A. Điều chỉnh và bổ sung dự toán thu ngân sách xã:   
46.006 triệu đồng.

- Dự toán thu điều tiết:
41.389 triệu đồng.


- Thu trợ cấp:
4.617 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp (05 phường xã không có khả năng cân đối):
 2.566 triệu đồng.

+ Bổ sung thu trợ cấp do nguồn thu ANQP (không thực hiện): 
180 triệu đồng.

+ Bổ sung thu trợ cấp, thực hiện nhiệm vụ đột xuất: 
131 triệu đồng.

+ Bổ sung thu trợ cấp, hỗ trợ xây dựng văn phòng khu phố:
 1.740 triệu đồng.   

B. Điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách xã:    
46.006 triệu đồng.

-  Dự toán chi thường xuyên:                                           
 35.928 triệu đồng.

-  Chi tăng lương, mua sắm, sửa chữa:                                8.207 triệu đồng.

-  Chi nhiệm vụ đột xuất:                                                        
131 triệu đồng.

-  Chi xây dựng văn phòng khu phố:
1.740 triệu đồng.
THUYẾT MINH BỔ SUNG DỰ TOÁN
- Chi xây dựng cơ bản: Công trình xây dựng chợ Biên Hòa.

- Chi sự nghiệp nông nghiệp: Hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá lóc và trồng hoa phong lan.

- Chi sự nghiệp lâm nghiệp: Kinh phí trồng cây phân tán xung quanh bãi rác phường Trảng Dài.

- Chi sự nghiệp thị chính: Bổ sung đặt hàng năm 2008, do đầu năm thực hiện dịch vụ công cộng năm 2008 chưa được phê duyệt của tỉnh, thành phố chi tạm dự toán chi dịch vụ công cộng là 38.081 triệu đồng, dự kiến đơn giá mới là 60.975 triệu đồng, do đó số chênh lệch đề nghị bổ sung là 22.894 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục: Chi hoạt động các trường mới thành lập; bổ sung tăng biên chế; hỗ trợ chi lương và khoản phụ cấp các trường bán công; kinh phí thôi việc theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về việc chính sách tinh giản biên chế.

- Chi sự nghiệp đào tạo: Học phí cho giáo viên đi học nâng cấp.

- Chi sự nghiệp y tế: Kinh phí thôi việc theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP.

- Chi sự nghiệp truyền thanh: Kinh phí thôi việc theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP.

- Chi đảm bảo xã hội: Bổ sung số suất trợ cấp người cao tuổi.
- Chi quản lý Nhà nước: Chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên Đán; trợ cấp thôi việc; mua sắm trang thiết bị văn phòng; giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp. 

- Chi kinh phí Đảng: Chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên Đán, hỗ trợ Đảng viên được tặng danh hiệu 40 tuổi Đảng, hỗ trợ họp mặt TĐ 240 tại căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, trang bị máy chụp hình, làm bảng tên các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Chi Đoàn thể: Mua sắm trang thiết bị văn phòng; kinh phí Đại hội Hội nông dân; hỗ trợ kinh phí mổ mắt nhân đạo; hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

- Chi quốc phòng: Đảm bảo trang phục dân quân tự vệ của thành phố.

- Chi khác: Hoạt động Ban ATGT thành phố 300 triệu đồng, chi khác đột xuất 3.357 triệu đồng.
- Chi trợ cấp ngân sách xã: Trợ cấp bổ sung 05 phường xã không có khả năng cân đối năm 2008 (2.566 triệu đồng); bổ sung nguồn thu an ninh quốc phòng không thực hiện năm 2008, do đầu năm giao dự toán có khoản thu an ninh quốc phòng (theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân), năm 2008 nguồn thu này không còn thực hiện nữa, nên số phường xã trợ cấp không cân đối được nhiệm vụ chi, do đó thành phố trợ cấp khoản thu chênh lệch này (180 triệu đồng); bổ sung trợ cấp chi thường xuyên xã Tân Hạnh (73 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng văn phòng khu phố (1.740 triệu đồng); hỗ trợ kinh phí hoạt động đội thanh niên tình nguyện phường Tam Hiệp (30 triệu đồng); hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án xanh, sạch đẹp phường Hòa Bình (28 triệu đồng). 

Căn cứ vào nhiệm vụ thu chi thực tế của thành phố Biên Hòa, UBND thành phố lập Tờ trình bổ sung dự toán ngân sách địa phương của thành phố Biên Hòa năm 2008.

UBND thành phố Biên Hòa kính trình HĐND thành phố xem xét phê duyệt./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phú Cường
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	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2008

	(Kèm theo Tờ trình số: 1803/TTr-UBND 

ngày 07 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Biên Hòa)



	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng.

	STT
	Nội dung chi
	Dự toán

HĐND giao
	Đề nghị bổ sung NSTP
	Tổng DT chi NS

sau khi điều chỉnh

	 
	 Bổ sung chi  NSTP
	385.108
	61.602
	442.093

	I
	Chi XDCB 
	131.255
	15.000
	146.255

	II
	Chi thường xuyên
	238.025
	41.985
	280.010

	1
	Sự nghiệp kinh tế
	53.484
	32.553
	86.037

	a
	Nông nghiệp
	100
	100
	200

	b
	Lâm nghiệp
	160
	30
	190

	c
	Địa chính
	1.433
	 
	1.433

	d
	Thị chính
	47.981
	22.894
	70.875

	e
	Giao thông
	3.000
	9.529
	12.529

	f
	Sự nghiệp khác
	810
	 
	810

	2
	Sự nghiệp đào tạo
	1.328
	300
	1.628

	3
	Sự nghiệp giáo dục
	152.000
	2.151
	154.151

	4
	Sự nghiệp y tế
	6.054
	17
	6.071

	5
	Sự nghiệp văn hóa - thông tin
	2.058
	 
	2.058

	6
	Sự nghiệp truyền thanh
	850
	28
	878

	7
	SN thể thao
	650
	 
	650

	8
	Quản lý hành chính
	15.653
	1.248
	16.901

	a
	Quản lý Nhà nước
	9.956
	468
	10.424

	b
	Đoàn thể
	2.122
	108
	2.230

	c
	KP Đảng
	3.575
	672
	4.247

	9
	Đảm bảo xã hội
	2.274
	1.573
	3.847

	10
	Chi an ninh
	853
	 
	853

	11
	Chi quốc phòng
	1.421
	458
	1.879

	12
	Chi khác
	1.400
	3.657
	5.057

	III
	Chi trợ cấp
	 
	4.617
	 

	IV
	Dự phòng
	15.828
	 
	15.828

	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Tổng dự toán chi NSTP sau khi điều chỉnh, đã loại trừ số chi trợ cấp ngân sách xã: 4.167 triệu đồng./.
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	BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

BỔ SUNG DỰ TOÁN NĂM 2008

	(Kèm theo Tờ trình số: 1803/TTr-UBND 

ngày 07 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Biên Hòa)




ĐVT: Đồng
	STT
	Tên đơn vị
	KP bổ sung kỳ này
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng
	41.985.252.500
	 

	I
	Sự nghiệp kinh tế
	32.553.967.000
	 

	A
	Sự nghiệp nông nghiệp
	100.000.000
	 

	1
	Phòng Kinh tế
	100.000.000
	KP hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá lóc và trồng hoa lan.

	B
	Sự nghiệp lâm nghiệp
	30.000.000
	 

	1
	Phòng Kinh tế
	30.000.000
	KP trồng cây phân tán xung quanh bãi rác Trảng Dài

	2
	Hạt Kiểm lâm
	 
	 

	C
	Sự nghiệp địa chính
	 
	 

	1
	Phòng Quản lý Đô thị
	 
	 

	2
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	 
	 

	3
	VP. Đăng ký quyền sử dụng đất
	 
	 

	D
	Sự nghiệp giao thông
	9.529.238.000
	 

	1
	KP đặt hàng duy tu SCTX)
	9.529.238.000
	 

	 
	(Cty DV Môi trường ĐT-BH)
	 
	 

	E
	Sự nghiệp thị chính
	22.894.729.000
	 

	1
	Đội Quản lý Trật tự Đô thị
	 
	 

	2
	Phòng Quản lý Đô thị
	 
	 

	 
	(Tiền điện, nước công cộng)
	 
	 

	 
	(KP quản lý quy hoạch TP)
	 
	 

	3
	KP đặt hàng DV công cộng
	22.894.729.000
	 

	 
	(Cty DV Môi trường ĐT-BH)
	22.894.729.000
	 

	F
	Sự nghiệp khác
	 
	 

	1
	 + SN khoa học công nghệ
	 
	 

	 
	Phòng Kinh tế
	 
	 

	2
	 + SN môi trường
	 
	 

	 
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	 
	 

	3
	 + SN thương mại
	 
	 

	 
	Phòng Thương mại - DV - DL
	 
	 

	II
	Chi sự nghiệp giáo dục
	2.150.603.500
	 

	 
	Dự toán giao đầu năm
	 
	 

	1
	Trường MG bán công Thanh Bình
	70.115.000
	Hỗ trợ chi thanh toán cá nhân

	2
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	134.905.000
	Bổ sung tăng 09 biên chế 

	3
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	650.000.000
	Chi hoạt động của trường mới thành lập

	4
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	31.167.500
	Hỗ trợ KP nghỉ việc theo NĐ132


	5
	Trường THCS bán công Quyết Thắng
	524.388.000
	Hỗ trợ chi thanh toán cá nhân

	6
	Trường THCS Tân Hiệp
	660.000.000
	Chi hoạt động của trường mới thành lập

	7
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	41.403.000
	Hỗ trợ KP nghỉ việc theo NĐ132

	8
	Trường THCS An Bình
	38.625.000
	Hỗ trợ KP nghỉ việc theo NĐ132

	III
	Sự nghiệp đào tạo
	300.000.000
	 

	1
	Phòng Nội vụ
	300.000.000
	KP đào tạo giáo viên đạt chuẩn

	2
	Trung tâm BD Chính trị
	 
	 

	3
	Trung tâm Dạy nghề 
	 
	 

	IV
	SN y tế
	17.066.500
	 

	1
	Phòng Y tế
	17.066.500
	Hỗ trợ KP nghỉ việc theo NĐ132

	V
	Sự nghiệp văn hóa
	 
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa TT-TT
	 
	 

	2
	Phòng Văn hóa Xã hội
	 
	 

	 
	 - Chương trình TDĐKXDĐSVH
	 
	 

	 
	 -Thư viện 
	 
	 

	3
	Trung tâm Văn Miếu TB
	 
	 

	VI
	Sự nghiệp thể thao
	 
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa TT-TT
	 
	 

	VII
	SN phát thanh - truyền hình
	27.654.000
	 

	1
	Đài Truyền thanh Biên Hòa
	27.654.000
	Hỗ trợ KP nghỉ việc theo NĐ132

	VIII
	Chi đảm bảo xã hội
	1.573.000.000
	 

	1
	Phòng LĐTBXH
	1.573.000.000
	KP hỗ trợ đối tượng chính sách

	2
	Phòng LĐTBXH
	 
	 

	 
	(chăm sóc trẻ em)
	 
	 

	3
	Dự phòng
	 
	 

	IX
	Chi quản lý hành chính
	1.247.961.500
	 

	A
	Chi quản lý Nhà nước
	468.682.000
	 

	1
	VP HĐND và UBND
	380.232.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008: 10,8tr; trợ cấp thôi việc: 44,372tr; Kp đi công tác HQ: 222,685tr; KP mua sắm TSCĐ: 83tr; KP bắn pháo hoa: 19,375tr.

	2
	Phòng Tư pháp
	1.800.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	3
	Phòng Kinh tế
	3.300.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	4
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	7.800.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	5
	Phòng Văn Hóa-TT-TT
	23.000.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008: 3tr; s/c mua TSCĐ thư viện: 20tr.

	6
	Phòng Nội vụ 
	2.100.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	7
	Phòng LĐTBXH
	25.250.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008: 3 tr; KP giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp lao động tại các DN: 22,250tr

	8
	Thanh tra
	3.000.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	9
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	5.700.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	10
	Phòng Giáo dục - Đào tạo
	6.600.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	11
	Phòng Quản lý - Đô thị
	6.900.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	12
	Phòng Tôn giáo - Dân tộc
	1.200.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	13
	Phòng Y tế
	1.800.000
	Hỗ trợ tiền tết NĐ 2008

	B
	Chi Đảng CSVN
	672.400.000
	 

	1
	Thành ủy Biên Hòa
	599.400.000
	KP hỗ trợ Đảng viên được tặng danh hiệu 40 tuổi Đảng: 585tr, KP hỗ trợ tiền tết 2008: 14,4tr


	 
	Chi hoạt động đặc thù cấp ủy
	 
	 

	 
	Mua sắm TSCĐ
	65.000.000
	 

	 
	KP Đảng theo QĐ 84
	8.000.000
	KP Đảng theo QĐ 84

	2
	Trung tâm BD Chính trị
	 
	 

	C
	Đoàn thể 
	54.519.500
	 

	1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP
	 
	 

	2
	Thành đoàn
	19.300.000
	 

	3
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 
	 

	4
	Hội Nông dân
	18.313.000
	KP Đại hội

	5
	Hội Cựu chiến binh
	16.906.500
	KP trợ cấp thôi việc

	D
	Chi hỗ trợ các tổ chức CT - XH
	52.360.000
	 

	 
	Xã hội nghề nghiệp
	 
	 

	1
	Hội khuyến học
	 
	 

	2
	Mặt trận TQ (BLLTCT-NCT)
	4.500.000
	Hỗ trợ Kp cho Ban LLTCT đi thăm Côn Đảo

	3
	Hội LH Phụ nữ (Ban VSTBPN)
	 
	 

	4
	Thành đoàn (KP hè)
	 
	 

	5
	Hội Người mù
	 
	 

	6
	Hội Chữ thập đỏ
	47.860.000
	Mua máy photocopy: 40tr; KP hỗ trợ mổ mắt nhân đạo: 7,86tr

	X
	Chi quốc phòng - an ninh
	458.000.000
	 

	1
	Công an 
	 
	 

	2
	Thành đội
	458.000.000
	Đảm bảo quân trang DQTV

	XI
	Chi từ nguồn thu phí
	 
	 

	1
	Ban Quản lý chợ Biên Hòa
	 
	 

	2
	Ban Quản lý chợ Sặt
	 
	 

	3
	Ban QLC Long Bình Tân
	 
	 

	4
	Ban Quản lý chợ Tân Hiệp
	 
	 

	5
	Ban Quản lý chợ Tam Hòa
	 
	 

	6
	Ban Quản lý chợ Tân Phong
	 
	 

	7
	Bến xe khách BH
	 
	 

	XII
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp
	 
	 

	1
	Trung tâm Dạy nghề 
	 
	 

	2
	Chi khác
	 
	 

	XIII
	Chi khác ngân sách
	3.657.000.000
	 

	1
	Chi hoạt động Ban ATGT TPBH
	300.000.000
	 

	2
	Chi khác
	3.357.000.000
	 


	   ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG VỐN NĂM 2008

	(Kèm theo Tờ trình số: 1803/TTr-UBND 

ngày 07 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Biên Hòa)




ĐVT: Đồng
	STT
	Tên công trình
	KH bổ sung
	Chủ đầu tư

	I 
	Trợ cấp phường xã xây dựng văn phòng khu phố
	1.739.648.000 
	 

	I.1
	Đã giao
	543.148.000 
	 

	1
	XD VP Kp 5A P. Long Bình
	111.100.000 
	P. Long Bình 

	2
	XD VP Kp 4 P. Long Bình
	137.300.000 
	P. Long Bình

	3
	XD VP Kp 9 P. Tam Hiệp
	66.600.000 
	P. Tam Hiệp

	4
	XD VP Kp 10 P. An Bình
	72.300.000 
	P. An Bình

	5
	Cải tạo khuôn viên đền thờ Quốc tổ Hùng Vương
	43.280.000 
	P. Bình Đa

	6
	XD VP Kp 1 P. Long Bình Tân
	112.568.000 
	P. Long Bình Tân

	I.2
	Dự kiến giao
	1.196.500.000 
	 

	1
	XD VP Kp Long Điềm
	172.500.000 
	P. Long Bình Tân

	2
	XD VP Kp 1 P. Tam Hiệp
	175.000.000 
	P. Tam Hiệp

	3
	XD VP Kp 9 P. Tam Hiệp
	16.500.000 
	P. Tam Hiệp

	4
	XD VP Kp 2 P. Trảng Dài
	195.000.000 
	P. Trảng Dài

	5
	XD VP Kp 6 P. Tân Biên
	112.500.000 
	P. Tân Biên

	6
	XD VP Kp 11 P. Tân Phong
	175.000.000 
	P. Tân Phong

	7
	XD VP ấp 1 xã Tân Hạnh
	150.000.000 
	X. Tân Hạnh

	8
	XD VP Kp 1 P. Tam Hòa
	200.000.000 
	P. Tam Hòa

	II
	Các công trình dự kiến bổ sung vốn bằng nguồn thu tiền xây dựng chợ
	15.000.000.000 
	 

	1
	XD chợ Biên Hòa
	15.000.000.000 
	Ban QLDA








